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THÔNG BÁO
[bookmark: chuong_pl_20_name_name]Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm, năm học 2018
A. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu
	STT
	Nội dung
	Tổng Số
	Chức danh
	Trình độ đào tạo
	Hạng chức danh nghề nghiệp

	
	
	
	Giáo sư
	Phó Giáo sư
	Tiến sĩ
	Thạc sĩ
	Đại học
	Cao đẳng
	Trình độ khác
	Hạng III
	Hạng II
	Hạng I

	I
	Tổng số
	 130
	2
	24
	 130
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	1
	Giảng viên cơ hữu theo ngành
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	a
	Khối ngành I
	 6
	 0
	 2
	 6
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ngành...
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ngành...
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	b
	Khối ngành II
	 0
	0 
	 0
	 0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ngành...
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	c
	Khối ngành III
	 64
	 1
	 11
	64
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ngành...
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	d
	Khối ngành IV
	 6
	 0
	 1
	 6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ngành...
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	đ
	Khối ngành V
	 1
	 0
	 0
	1 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ngành...
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	e
	Khối ngành VI
	 
	0 
	0 
	 1
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ngành...
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Khối ngành VII
	 52
	1
	10
	52
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ngành...
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Giảng viên cơ hữu môn chung
	 
	 0
	2
	 14
	 12
	
	 
	 
	 
	 
	 





B. Công khai thông tin về danh sách chi tiết đội ngũ giảng viên cơ hữu theo khối ngành
	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Giới tính
	Chức danh
	Trình độ đào tạo
	Chuyên ngành giảng dạy

	1
	Khối ngành I
	 
	 
	 
	 
	

	
	Ngô Thành Can
	30/4/1957
	Nam
	PGS
	TS
	Giáo dục học

	
	Nguyễn Tiến Đạo
	01/10/1970
	Nam 
	GVC 
	TS
	Khoa học giáo dục

	
	Thiều Huy Thuật
	30/11/1975
	Nam
	GV
	TS
	Khoa học giáo dục

	
	Tạ Quang Tuấn
	27/11/1974
	Nam
	GV
	TS
	Giáo dục học

	
	Đinh Thị Minh Tuyết
	29/7/1959
	Nữ
	PGS
	TS
	Giáo dục học

	
	Vũ Thanh Xuân
	12/8/1960
	Nam
	GVC
	TS
	Khoa học giáo dục

	2
	Khối ngành II
	 
	
	 
	 
	

	
	…
	 
	
	 
	 
	

	3
	Khối ngành III
	 
	
	 
	 
	

	
	Đặng Khắc Ánh
	03/3/1969
	Nam
	PGS
	TS
	Hành chính công

	
	Mai Hữu Bốn
	19/5/1963
	Nam
	GVC
	TS
	Quản lý công

	
	Phạm Đức Chính
	03/12/1957
	Nam
	PGS
	TS
	Quản lý Hành chính công

	
	Lương Thanh Cường
	16/8/1971
	Nam
	PGS
	TS
	Luật học

	
	Đoàn Văn Dũng
	29/01/1982
	Nam
	GV
	TS
	Quản lý Hành chính công

	
	Phạm Thị Anh Đào
	15/12/1977
	Nữ
	GV
	TS
	Luật học

	
	Đoàn Nhân Đạo
	04/9/1967
	Nam
	GV
	TS
	Quản lý Hành chính công

	
	Dìu Đức Hà
	08/7/1978
	Nam
	GV
	TS
	Tài chính - Ngân hàng

	
	Lê Cẩm Hà
	02/5/1979
	Nữ
	GV
	TS
	Quản lý Hành chính công

	
	Nguyễn Thị Thu Hà
	05/11/1975
	Nữ
	PGS
	TS
	Luật học

	
	Trịnh Thanh Hà
	10/3/1964
	Nam
	GVC
	TS
	Quản lý Hành chính công

	
	Vũ Trọng Hách
	27/7/1957
	Nam
	PGS
	TS
	Luật học

	
	Bùi Thị Hải
	10/10/1978
	Nữ
	GV
	TS
	Luật học

	
	Nguyễn Thị Hồng Hải
	21/8/1971
	Nữ
	PGS
	TS
	Chính sách công

	
	Đàm Bích Hiên
	23/6/1965
	Nữ
	GVC
	TS
	Luật học

	
	Phùng Văn Hiền
	29/01/1966
	Nam
	GVC
	TS
	Quản lý Hành chính công

	
	Lê Thị Hoa
	03/10/1978
	Nữ
	GV
	TS
	Luật học

	
	Lê Văn Hòa
	02/9/1969
	Nam
	GVC
	TS
	Quản lý Hành chính công

	
	Nguyễn Huy Hoàng
	13/12/1954
	Nam
	GVC
	TS
	Quản lý Hành chính công

	
	Lê Thị Hương
	20/12/1959
	Nữ
	PGS
	TS
	Luật học

	
	Phạm Thị Thanh Hương
	19/6/1978
	Nữ
	GV
	TS
	Tài chính - Ngân hàng

	
	Tạ Thị Hương
	20/9/1969
	Nữ
	GVC
	TS
	Quản lý công

	
	Phạm Quang Huy
	15/01/1955
	Nam
	GVC
	TS
	Luật học

	
	Phạm Ngọc Huyền
	04/6/1989
	Nữ
	GV
	TS
	Quản lý Hành chính công

	
	Chu Xuân Khánh
	11/9/1959
	Nam
	GVC
	TS
	Quản lý Hành chính công

	
	Bùi Huy Khiên
	20/12/1958
	Nam
	PGS
	TS
	Quản lý Hành chính công

	
	Mai Đình Lâm
	26/8/1978
	Nam
	GVC
	TS
	Tài chính - Ngân hàng

	
	Phùng Thị Phong Lan
	19/02/1982
	Nữ
	GVC
	TS
	Quản lý Hành chính công

	
	Đặng Thị An Liên
	12/9/1977
	Nữ
	GV
	TS
	Luật học

	
	Nguyễn Khánh Ly
	25/5/1978
	Nữ
	GV
	TS
	Luật học

	
	Bùi Thị Ngọc Mai
	29/6/1981
	Nữ
	GV
	TS
	Quản lý Hành chính công

	
	Hoàng Mai
	05/9/1976
	Nữ
	PGS
	TS
	Quản lý Hành chính công

	
	Lê Chi Mai
	06/01/1958
	Nữ
	PGS
	TS
	Tài chính - Ngân hàng

	
	Đinh Văn Mậu
	15/3/1949
	Nam
	GS
	TS
	Luật học

	
	Đặng Thị Minh
	17/5/1975
	Nữ
	GVC
	TS
	Quản lý Hành chính công

	
	Nguyễn Thị Ngân
	25/8/1974
	Nữ
	GVC
	TS
	Quản lý công

	
	Trần Thị Diệu Oanh
	16/5/1978
	Nữ
	PGS
	TS
	Luật học

	
	Lê Như Phong
	04/8/1978
	Nam
	GV
	TS
	Quản lý công

	
	Nguyễn Thị Phượng
	03/11/1961
	Nữ
	PGS
	TS
	Quản lý Hành chính công

	
	Nguyễn Đăng Quế
	09/02/1965
	Nam
	GVC
	TS
	Quản lý Hành chính công

	
	Nguyễn Minh Sản
	20/6/1968
	Nam
	GVC
	TS
	Luật học

	
	Nguyễn Quốc Sửu
	16/4/1973
	Nam
	PGS
	TS
	Luật học

	
	Nguyễn Thế Tài
	14/7/1970
	Nam
	GVC
	TS
	Luật học

	
	Lê Toàn Thắng
	15/2/1971
	Nam
	GVC
	TS
	Quản lý Hành chính công

	
	Nguyễn Đức Thắng
	25/9/1977
	Nam
	GV
	TS
	Quản lý Hành chính công

	
	Hà Quang Thanh
	30/5/1961
	Nam
	GVC
	TS
	Quản lý Hành chính công

	
	Lê Như Thanh
	29/6/1957
	Nam
	GVC
	TS
	Quản lý Hành chính công

	
	Huỳnh Văn Thới
	12/3/1963
	Nam
	PGS
	TS
	Luật học

	
	Nguyễn Xuân Thu
	12/11/1974
	Nam
	GV
	TS
	Tài chính - Ngân hàng

	
	Nguyễn Thị Anh Thư
	15/7/1970
	Nữ
	GVC
	TS
	Luật học

	
	Bùi Thị Thanh Thúy
	14/12/1981
	Nữ
	GV
	TS
	Luật học

	
	Nguyễn Thị Thanh Thủy
	21/11/1970
	Nữ
	GVC
	TS
	Quản lý Hành chính công

	
	Nguyễn Thu Thủy
	25/7/1976
	Nữ
	GV
	TS
	Quản lý công

	
	Trịnh Thị Thủy
	12/12/1981
	Nữ
	GV
	TS
	Quản lý Hành chính công

	
	Vũ Văn Tính
	06/3/1977
	Nam
	GV
	TS
	Luật học

	
	Trần Trí Trinh
	31/01/1958
	Nam
	GVC
	TS
	Quản lý công

	
	Lê Văn Từ
	24/5/1965
	Nam
	GVC
	TS
	Quản lý Hành chính công

	
	Nguyễn Quốc Tuấn
	20/9/1975
	Nam
	GV
	TS
	Luật học

	
	Trần Thúy Vân
	15/3/1968
	Nữ
	GV
	TS
	Luật học

	
	Phạm Thị Thanh Vân
	12/11/1975
	Nữ
	GVC
	TS
	Tài chính - Ngân hàng

	
	Lương Minh Việt
	28/10/1958
	Nam
	GVC
	TS
	Khoa học quản lý

	
	Tạ Văn Việt
	27/11/1982
	Nam
	GV
	TS
	Quản lý công

	
	Trần Quốc Việt
	10/5/1981
	Nam
	GV
	TS
	Quản lý công

	
	Nguyễn Quang Vỹ
	05/11/1970
	Nam
	GV
	TS
	Luật học

	4
	Khối ngành IV
	 
	 
	 
	
	

	
	Hoàng Văn Chức 
	05/7/1953
	Nam
	PGS
	TS
	Địa lý

	
	Hoàng Thị Cường
	23/8/1972
	Nữ
	GVC
	TS
	Địa lý

	
	Trịnh Đức Hưng
	13/7/1970
	Nam
	GVC
	TS
	Hóa học

	
	Ngô Thúy Quỳnh
	10/3/1975
	Nữ
	PGS
	TS
	Địa lý

	
	Vũ Xuân Thanh
	10/4/1970
	Nam
	GV
	TS
	Khoa học đất

	
	Trần Văn Tiến
	05/8/1988
	Nam 
	GV 
	TS
	Thực vật học

	5
	Khối ngành V
	 
	 
	 
	 
	

	
	Nguyễn Viết Định 
	24/6/1965
	Nam 
	 GV
	 TS
	Quản lý đô thị

	6
	Khối ngành VI
	 
	 
	 
	 
	

	
	Bùi Kim Chi
	23/01/1969
	 Nữ
	 GV
	TS 
	Y tế công

	7
	Khối ngành VII
	 
	 
	 
	 
	

	
	Nguyễn Hoàng Anh
	14/8/1968
	Nữ
	GV
	TS
	Triết học

	
	Trương Quốc Chính
	16/10/1963
	Nam
	PGS
	TS
	Triết học

	
	Nguyễn Ngọc Đào
	25/02/1954
	Nam
	PGS
	TS
	Lịch sử

	
	Hoàng Quang Đạt
	28/01/1958
	Nam
	GVC
	TS
	Triết học

	
	Trần Trọng Đức
	14/11/1957
	Nam
	GVC
	TS
	Xã hội học

	
	Trần Văn Giao
	01/4/1954
	Nam
	PGS
	TS
	Kinh tế

	
	Cao Thị Hà
	18/7/1987
	Nữ
	GV
	TS
	Triết học

	
	Đặng Thị Hà
	20/8/1963
	Nữ
	GVC
	TS
	Kinh tế

	
	Nguyễn Thị Hà
	10/8/1970
	Nữ
	GVC
	TS
	Ngôn ngữ học

	
	Nguyễn Thị Hà
	05/6/1978
	Nữ
	GV
	TS
	Tâm lý học

	
	Nguyễn Thị Thu Hà
	18/12/1964
	Nữ
	GVC
	TS
	Văn học

	
	Nguyễn Thị Vân Hà
	27/11/1971
	Nữ
	GVC
	TS
	Tôn giáo học

	
	Nguyễn Hữu Hải
	02/8/1956
	Nam
	PGS
	TS
	Kinh tế

	
	Thái Thanh Hà
	07/4/1963
	Nam
	PGS
	TS
	Kinh tế

	
	Lê Thị Hằng
	08/3/1976
	Nữ
	GV
	TS
	Triết học

	
	Vũ Thị Thu Hằng
	22/6/1977
	Nữ
	GV
	TS
	Kinh tế học

	
	Lê Thị Vân Hạnh
	22/6/1962
	Nữ
	PGS
	TS
	Triết học

	
	Nguyễn Văn Hậu
	15/01/1970
	Nam
	PGS
	TS
	Văn bản học

	
	Phan Ánh Hè
	12/10/1965
	Nam
	GVC
	TS
	Kinh tế

	
	Nguyễn Hoàng Hiển
	03/12/1968
	Nam
	PGS
	TS
	Kinh tế

	
	Đặng Xuân Hoan
	26/7/1961
	Nam
	GVC
	TS
	Kinh tế học

	
	Lý Thị Huệ
	14/3/1980
	Nữ
	GV
	TS
	Triết học

	
	Nguyễn Việt Hùng
	02/05/1971
	Nam
	GV
	TS
	Quy hoạch môi trường

	
	Nguyễn Thị Vân Hương
	17/3/1970
	Nữ
	PGS
	TS
	Tâm lý học

	
	Nguyễn Thị Hường
	24/10/1967
	Nữ
	GVC
	TS
	Ngôn ngữ học

	
	Vũ Thị Hồng Khanh
	15/9/1975
	Nữ
	GV
	TS
	Xã hội học

	
	Đào Đăng Kiên
	01/11/1954
	Nam
	GVC
	TS
	Kinh tế

	
	Hoàng Sỹ Kim
	13/9/1957
	Nam
	GVC
	TS
	Quản lý kinh tế

	
	Đặng Thành Lê
	24/02/1969
	Nam
	GVC
	TS
	Kinh tế

	
	Đinh Thị Cẩm Lê
	15/01/1975
	Nữ
	GVC
	TS
	Ngữ văn

	
	Hoàng Thị Bích Loan
	23/02/1978
	Nữ
	GV
	TS
	Kinh tế học

	
	Lê Đình Lung
	02/4/1962
	Nam
	GV
	TS
	Lịch sử

	
	Nguyễn Thị Ngọc Mai
	08/10/1984
	Nữ
	GV
	TS
	Kinh tế quốc tế

	
	Bùi Thị Thùy Nhi
	04/11/1977
	Nữ
	GV
	TS
	Kinh tế quốc tế

	
	Phạm Thị Ninh
	22/12/1972
	Nữ
	GVC
	TS
	Ngôn ngữ học

	
	Thân Thị Ngọc Phúc
	07/02/1980
	Nữ
	GV
	TS
	Xã hội học

	
	Nguyễn Hoàng Quy
	03/4/1969
	Nam
	GVC
	TS
	Kinh tế

	
	Tạ Thị Thanh Tâm
	22/12/1968
	Nữ
	PGS
	TS
	Ngôn ngữ học

	
	Lưu Kiếm Thanh
	20/9/1957
	Nam
	PGS
	TS
	Ngữ văn

	
	Đặng Đình Thanh
	03/7/1961
	Nam
	GVC
	TS
	Kinh tế

	
	Nguyễn Ngọc Thao
	17/01/1959
	Nam
	GVC
	TS
	Kinh tế

	
	Nguyễn Thị Thúy
	26/5/1960
	Nữ
	GVC
	TS
	Xã hội học

	
	Phạm Thị Thúy
	31/5/1977
	Nữ
	GV
	TS
	Xã hội học

	
	Nguyễn Thị Thủy
	10/8/1959
	Nữ 
	GVC 
	TS
	Lịch sử

	
	Đỗ Thị Kim Tiên
	06/5/1972
	Nữ
	GVC
	TS
	Luật học

	
	Đinh Văn Tiến
	18/10/1951
	Nam
	GS
	TS
	Kinh tế

	
	Nguyễn Thị Tình
	20/5/1981
	Nữ
	GV
	TS
	Kinh tế

	
	Ngô Văn Trân
	10/02/1960
	Nam
	GVC
	TS
	Triết học

	
	Trang Thị Tuyết
	11/01/1958
	Nữ
	PGS
	TS
	Kinh tế

	
	Nguyễn Thị  Thu Vân
	29/3/1971
	Nữ
	PGS
	TS
	Triết học về ngữ văn

	
	Nguyễn Quang Vinh
	05/8/1967
	Nam
	GVC
	TS
	Báo chí học

	
	Lê Anh Xuân
	19/8/1970
	Nữ
	GVC
	TS
	Lý luận ngôn ngữ



C. Công khai tỷ lệ sinh viên/giảng viên quy đổi
	II
	Khối ngành
	Tỷ lệ Sinh viên/Giảng viên cơ hữu quy đổi

	1
	Khối ngành I
	 

	2
	Khối ngành II
	 

	3
	Khối ngành III
	 

	4
	Khối ngành IV
	 

	5
	Khối ngành V
	 

	6
	Khối ngành VI
	 

	7
	Khối ngành VII
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Đặng Xuân Hoan






7

